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1 1826213225 Trần Phan Lan Anh 03/09/1992 Đà Nẵng Nữ 8,0 8,31 3,65 8,29 3,65 Xuất sắc

2 1826213229 Nguyễn Linh Châu 30/04/1991 Đà Nẵng Nữ 7,4 7,55 3,22 7,54 3,21 Giỏi

3 1826213230 Hồ Thị Lan Chi 18/05/1992 Đà Nẵng Nữ 8,3 7,94 3,35 7,97 3,37 Giỏi

4 1827213234 Lê Minh Đạt 19/06/1988 Quảng Nam Nam 8,0 7,69 3,27 7,72 3,30 Giỏi

5 1826213235 Phan Thị Giang 10/10/1991 Nghê An Nữ 7,5 7,78 3,31 7,76 3,31 Giỏi

6 1827213237 Nguyễn Lê Hân 02/11/1991 Đà Nẵng Nam 7,8 7,36 3,12 7,39 3,14 Khá

7 1827213243 Nguyễn Anh Hoàng 07/02/1989 Đà Nẵng Nam 7,3 6,89 2,81 6,91 2,82 Khá

8 1826213244 Trần Khánh Hồng 16/11/1992 Đà Nẵng Nữ 7,8 7,80 3,32 7,80 3,32 Giỏi

9 1827213248 Nguyễn Vĩnh Kiều 16/08/1990 Quảng Nam Nam 8,2 8,34 3,63 8,33 3,63 Xuất sắc

10 1826213250 Nguyễn Thị Duy Linh 12/09/1989 Quảng Nam Nữ 7,5 8,50 3,60 8,43 3,58 Giỏi

11 1826213254 Hà Thị Khánh Ly 31/10/1992 Đà Nẵng Nữ 7,8 7,73 3,31 7,74 3,31 Giỏi

12 1827213260 Phan Đức Mười 05/10/1986 Quảng Bình Nam 8,0 7,41 3,10 7,45 3,14 Khá

13 172334505 Lê Thị Mỹ 05/10/1991 Quảng Nam Nữ 8,5 9,02 3,88 8,98 3,89 Xuất sắc

14 1827213276 Lê Khắc Quang Sĩ 16/08/1988 Đà Nẵng Nam 7,8 7,74 3,32 7,75 3,32 Giỏi

15 1827213406 Lê Trường Sơn 10/07/1989 Khánh Hòa Nam 6,5 7,05 2,90 7,01 2,88 Khá

16 1827213279 Đinh Hồ Mỹ Thanh 12/11/1986 Hà Tĩnh Nam 7,7 7,97 3,40 7,95 3,39 Giỏi

17 1826213281 Lê Uyên Thảo 22/11/1992 Quảng Nam Nữ 8,9 7,99 3,47 8,05 3,50 Giỏi

18 1827213401 Nguyễn Quang Thông 29/09/1985 Nghệ An Nam 7,2 7,10 2,91 7,10 2,91 Khá

19 1826213290 Ngô Thị Trang 22/08/1988 Đà Nẵng Nữ 8,4 8,28 3,57 8,29 3,58 Giỏi

20 1826213291 Nguyễn Thị Hữu Trang 14/02/1992 Quảng Nam Nữ 8,3 7,53 3,20 7,58 3,23 Khá Hạ bậc

21 1826213293 Nguyễn Thu Trang 16/06/1992 Đà Nẵng Nữ 8,0 7,60 3,22 7,62 3,24 Giỏi

22 1826213295 Huỳnh Thị Huyền Trâm 04/11/1992 Đà Nẵng Nữ 8,3 7,42 3,12 7,48 3,16 Khá

23 1826213296 Nguyễn Ngọc Uyên Trân 14/01/1992 Đà Nẵng Nữ 8,0 8,06 3,49 8,06 3,50 Giỏi

24 1826213297 Nguyễn Thanh Trúc 25/06/1992 Đà Nẵng Nữ 8,5 7,96 3,46 7,99 3,50 Giỏi

25 1826213299 Lê Nguyễn Minh Tuyết 17/01/1988 Quảng Nam Nữ 8,3 7,66 3,23 7,71 3,26 Giỏi

26 1826213301 Huỳnh Thị Tường Vi 15/10/1990 Quảng Ngãi Nữ 8,2 8,25 3,57 8,25 3,57 Giỏi

27 1826213405 Trần Tường Vi 23/11/1991 Đà Nẵng Nữ 8,7 8,10 3,52 8,14 3,55 Giỏi

28 1826213304 Trần Thị Vinh 30/03/1984 Đà Nẵng Nữ 8,5 7,08 2,93 7,18 3,00 Khá

Tổng cộng: 28 sinh viên Đà Nẵng, ngày 24 tháng 12 năm 2014
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